Ngày soạn: 01/10/2017
                  Tiết 14.    BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN
VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG
A. MỤC TIÊU
  - Kiến thức: Giải được các bài tập tính công suất điện và điện năng tiêu thụ đối 
    với các dụng cụ điện mắc nối tiếp và mắc song song, trong đó có sự kết hợp với 
    việc vận dụng định luật Ôm đối với các mạch này.
  - Kĩ năng: + Phân tích tổng hợp kiến thức.
                    + Giải bài tập định lượng.
  - Thái độ: Cẩn thận, trung thực, yêu thích môn học.
B. CHUẨN BỊ
  - GV: Bảng phụ ghi sẵn phần tóm tắt bài tập.
  - HS: Xem trước các BT trong SGK.
C. PHƯƠNG PHÁP
  - Hoạt động 1: PP vấn đáp
  - Hoạt động 2, 3, 4: PP gợi mở, lập luận, thực hành tính toán.
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


Hđ1. Kiểm tra bài cũ (5p) 
	?HS1: Viết công thức tính công suất 
           điện và điện năng tiêu thụ? (Kể 
           cả công thức suy diễn).
?HS2: Chữa BT 13.1 và 13.2  (SBT-20)

 → Nhận xét, cho điểm.
	- HS1 lên bảng:   
     P = U.I   ;   P = I2.R  ;    

     P = 
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   ;   A = U.I.t

- HS2 lên bảng:
  BT 13.1:    Chọn (B)

  BT 13.2:    Chọn (C)


Hđ2. Giải bài 1 (8p)
	- Yêu cầu HS đọc đề bài, tóm tắt bài 
  toán, đổi đơn vị của các đại lượng.

- Cho HS hoạt động cá nhân giải bài 1.
  Gọi HS lên bảng trình bày.
-? Tính R dựa vào công thức nào?

-? Tính công suất của đèn như thế nào?

- Lưu ý cách đổi đơn vị:

          1J = 1Ws

          1kWh = 3,6.106 J

	- Tóm tắt:
  U = 220V

   I = 341mA = 0,341A

   t = 4h.30 = 120h = 432 000 (s)

  a, R = ?  ;  P = ?

  b, A = ? (J) = ? (số)
- Giải:
 a, Điện trở của đèn là:

R = 
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  Công suất của đèn khi đó:

P = U.I = 220.0,341 = 75W

 b, Điện năng mà bóng tiêu thụ là:

   A = P.t = 75 . 432 000 = 32 400 000 J
       = 
[image: image4.wmf]32400000
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 = 9kWh = 9 (số)

  Trong 1 tháng điện năng tiêu thụ của 
  bóng đèn là 9 số.


Hđ3. Giải bài 2 (15p)
	- Yêu cầu HS đọc đề bài, tóm tắt.
- Gợi ý HS phân tích bài toán, tìm cách 
  giải. 

-? Mạch điện phân tích như thế nào?

-? Tính IA ta dựa vào gì để tính?

-? Nhận xét gì về UĐ và PĐ khi đèn sáng 
  bình thường?

-? Áp dụng công thức nào để tính Rb?

-? Vậy để tính Rb ta cần biết những đại 
  lượng nào?

-? Công suất tiêu thụ điện năng là bao 
  nhiêu?

-? Công Ab và A tính như thế nào?

- Yêu cầu HS nêu cách giải khác cho 
  phần b và c.
- GV ghi tóm tắt cách giải khác của HS 
  lên bảng rồi yêu cầu HS về nhà giải.
	- Tóm tắt:
    Đ (6V-4,5W)   ;   U = 9V
  a, IA = ?

  b, Rb = ? ;  Pb = ?

  c, Với t = 10 phút ( Ab = ?  ;  A = ? 
- Giải:
 a, Đèn sáng bình thường nên:

     UĐ = 6V  ;  PĐ = 4,5W

     IĐ = 
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  Vì Đ nt (A) nt Rb 

  ( IĐ = IA = Ib = 0,75A

  Vậy cường độ dòng điện qua ampe kế 
  là 0,75A

 b, Vì RA và Rd rất nhỏ nên mạch điện 
  chỉ gồm Đ nt Rb
     U = UĐ  +Ub  
  ( Ub = U - UĐ = 9 - 6 = 3 V

  Rb = 
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  Vậy khi đèn sáng bình thường thì 
  Rb = 4(
  Công suất tiêu thụ điện của biến trở:

Pb = Ub.Ib = 3.0,75 = 2,25W

 c, Đổi 10 phút = 600s

    Ab = Pb.t = 2,25 . 600 = 1350 J
    A = UIt = 0,75 . 9 . 600 = 4050 J
  Vậy công của dòng điện sản ra ở biến 
  trở trong thời gian 10 phút là 1350J và 
  cả đoạn mạch là 4050J.



Hđ4. Giải bài 3 (15p)
	- Yêu cầu HS đọc đề bài, tóm tắt bài 
  toán, vẽ sơ đồ mạch điện.
-? Bàn là và đèn phải mắc như thế nào 
  vào nguồn 220V để nó hoạt động bình 
  thường?

- GV: muốn tính R phải biết RĐ và RBL.

  Tính  RĐ và RBL như thế nào ?

- Hướng dẫn HS tính A theo công thức 
  A = P.t và P của cả đoạn mạch.
- Hướng dẫn HS cách tính khác:
  + Tính AĐ và ABL ( A = AĐ + ABL
  + Hoặc từ công thức A = UIt 

     ( A = 
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- Yêu cầu HS về nhà tính theo 2 cách 
  trên.
	- Tóm tắt:
   Đ (220V-100W)  ; BL (220V-1000W)

   U = 220V
- HS:
 a, Sơ đồ mạch điện: ............
  Tính R = ?

  Vì đèn và bàn là cùng được mắc vào 
  đúng hiệu điện thế định mức U = 220V 
  nên cả 2 hoạt động bình thường.
   RĐ = 
[image: image10.wmf]2

D

U

P

 = 
[image: image11.wmf]2

220

100

 = 484(
   RBL = 
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 b, Công suất tiêu thụ của cả mạch là:
    P = PĐ + PBL = 100W + 1000W 
        = 1100W = 1,1 kW

  Điện năng tiêu thụ trong 1h (3600s) là:
A = P.t = 1100.3600 = 3 960 000 J

  Hay A = 1,1KW . 1h = 1,1KWh




Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (2p)
- Làm BT (SBT).

- Đọc và nghiên cứu trước bài thực hành. Kẻ sẵn mẫu báo cáo thực hành, trả lời trước các câu hỏi trong bài thực hành (SGK - 42;43).
E. RÚT KINH NGHIỆM
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